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	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	TỔ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 1

	

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật       
     (4 tuần)
- Tuần 1: Vật nuôi trong gia đình                                      (Từ 22/12 - 26/12/2024)   
Ngày Thành lập QĐND VN 22/12 
- Tuần 2: Những con vật sống trong rừng              
 (Từ 29/12/2024 - 02/01/ 2026)
(Tết dương lịch 01/01/2026)
- Tuần 3: Những con vật sống dưới nước              
 (Từ 05/01 - 09/01/2026) 
- Tuần 4: Một số loài chim và côn trùng                  
(Từ 12/01-16/01/2026)
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	64. Trẻ biết phối hợp tay  -mắt trong vận động: 
- Ném xa bằng 1 tay
-Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	- Ném xa bằng 1 tay
- Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay
+ Ném trúng đích bằng một tay
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang,
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	65. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi...
 
	Hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi, không nói chuyện, không đùa nghịch trong khi ăn…
	Các hoạt động trong ngày
	

	66.Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở :
 Chấp nhận: vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi giày dép khi đi học. Biết nói với người lớn khi đau, chảy máu



	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khoẻ
- Lợi ích của việc giữ gìn thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
- Chấp nhận: Vệ sinh rang miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, đi giầy khi đi học.
 Thể hiện bằng lời nói nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	+  Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	                                                          PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	67. Trẻ biết nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của con vật khi được hỏi.
 
	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật thuộc với môi trường sống của chúng ta.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật.
	- Hoạt động học. Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	68. Trẻ biết thu nhập thông tin về những con vật bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo khi xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.
	- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.

	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.              
+ Động vật sống trong rừng.                            + Động vật sống dưới nước.                             + Một số loài chim  - côn trùng
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	
	
	
	

	69. Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: Dài hơn- ngắn hơn, Cao hơn/ thấp hơn,

	- Nhận biết cao hơn/ thấp hơn So sánh 2 đối tượng về kích thước
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết cao hơn, thấp hơn
+ So sánh chiều dài của 2 đối tượng
	

	70. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
	- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 4, đếm theo khả năng.
	

	71. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	- Hoạt động học:
+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	72. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày thành lập quan đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch qua trò chuyện, video, tranh ảnh.
	- Ngày thành lập quan đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch.
	- Chơi, HĐ theo ý thích.

	

	
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	

	73. Trẻ nói được rõ các tiếng
 
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	74. Trẻ biết nói đủ nghe không li nhí.
 
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

	- Trò chuyện hàng ngày
	

	75. Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Ong và bướm, chú gà trống nhỏ, Thỏ trắng, Rong và cá.
+ Truyện : Thỏ trắng biết lỗi, + Bác gấu đen và hai chú thỏ.
+ Gà trống và Vịt Bầu; 
+ Chú Vịt xám

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	76. Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
	- Cử chỉ lời nói lễ phép (Chào hỏi, cảm ơn)
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	77. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.
	- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.
	- Trò chuyện hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	78. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc
	- Hoạt động học 
+ Hát: Cá vàng bơi; 
+ Chú mèo; Gà trống, mèo con và cún con.   
- Hát và vận động: 
+ Một con vịt                           Nghe hát: Con chim vành khuyên; Vì sao con mèo rửa mặt
+ TCAN: Ai nhanh nhất, tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi, 

	

	79. Trẻ vui sướng chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dạng...) của các tác phẩm tạo hình.
	- Chiêm ngưỡng các sản phẩm tạo hình, cầm, sờ và nói cảm nhận của mình  về sản phẩm tạo hình của bạn.
	- Hoạt động học:
+ Vẽ con cá dưới đầm Ao Châu            
+ Vẽ con ong                
+ Cắt, dán con vịt            
+ Nặn con rắn                              
	



                                                                                                                                                                     Người xây dựng



                                                                                                                                                                   Trần Thị Hồng Ý









	TỔ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3TA2
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 1

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật       
     (4 tuần)
- Tuần 1: Vật nuôi trong gia đình                                      (Từ 22/12 - 26/12/2024)   
Ngày Thành lập QĐND VN 22/12 
- Tuần 2: Những con vật sống trong rừng              
 (Từ 29/12/2024 - 02/01/ 2026)
(Tết dương lịch 01/01/2026)
- Tuần 3: Những con vật sống dưới nước              
 (Từ 05/01 - 09/01/2026) 
- Tuần 4: Một số loài chim và côn trùng                  
(Từ 12/01-16/01/2026)
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	64. Trẻ biết phối hợp tay  -mắt trong vận động: 
- Ném xa bằng 1 tay
-Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	- Ném xa bằng 1 tay
- Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay
+ Ném trúng đích bằng một tay
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang,
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	65. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi...
 
	Hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi, không nói chuyện, không đùa nghịch trong khi ăn…
	Các hoạt động trong ngày
	

	66.Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở :
 Chấp nhận: vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi giày dép khi đi học. Biết nói với người lớn khi đau, chảy máu






	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khoẻ
- Lợi ích của việc giữ gìn thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
- Chấp nhận: Vệ sinh rang miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, đi giầy khi đi học.
 Thể hiện bằng lời nói nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

	+  Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	                                                          PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	67. Trẻ biết thu nhập thông tin về những con vật bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo khi xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.
 
	- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.

	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.              
+ Động vật sống trong rừng.                            + Động vật sống dưới nước.                             + Một số loài chim  - côn trùng
	

	68.Trẻ biết nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của con vật khi được hỏi.
	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật thuộc với môi trường sống của chúng ta.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật.
	- Hoạt động học. Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	
	
	
	

	69. Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: Dài hơn- ngắn hơn, Cao hơn/ thấp hơn,

	- Nhận biết cao hơn/ thấp hơn So sánh 2 đối tượng về kích thước
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết cao hơn, thấp hơn
+ So sánh chiều dài của 2 đối tượng
	

	70. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
	- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 4, đếm theo khả năng.
	

	71. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	- Hoạt động học:
+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	72. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày thành lập quan đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch qua trò chuyện, video, tranh ảnh.
	- Ngày thành lập quan đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch.
	- Chơi, HĐ theo ý thích.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	73. Trẻ nói được rõ các tiếng
 
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	74. Trẻ biết nói đủ nghe không li nhí.
 
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	75. Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Ong và bướm, chú gà trống nhỏ, Thỏ trắng, Rong và cá.
+ Truyện : Thỏ trắng biết lỗi, + Bác gấu đen và hai chú thỏ.
+ Gà trống và Vịt Bầu; 
+ Chú Vịt xám

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	76. Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
	- Cử chỉ lời nói lễ phép (Chào hỏi, cảm ơn)
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	77. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.
	- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.
	- Trò chuyện hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	78. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc
	- Hoạt động học 
+ Hát: Cá vàng bơi; 
+ Chú mèo; Gà trống, mèo con và cún con.   
- Hát và vận động: 
+ Một con vịt                           Nghe hát: Con chim vành khuyên; Vì sao con mèo rửa mặt
+ TCAN: Ai nhanh nhất, tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi, 
	

	79. Trẻ vui sướng chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dạng...) của các tác phẩm tạo hình.
	- Chiêm ngưỡng các sản phẩm tạo hình, cầm, sờ và nói cảm nhận của mình  về sản phẩm tạo hình của bạn.
	- Hoạt động học:
+ Vẽ con cá dưới đầm Ao Châu            
+ Vẽ con ong                
+ Cắt, dán con vịt            
+ Nặn con rắn                              

	



                                                                                                                                           Người xây dựng



                                                                                                                                             Đinh Thị Hằng
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	TỔ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3TA3
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 1

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật       
     (4 tuần)
- Tuần 1: Vật nuôi trong gia đình                                      (Từ 22/12 - 26/12/2024)   
Ngày Thành lập QĐND VN 22/12 
- Tuần 2: Những con vật sống trong rừng              
 (Từ 29/12/2024 - 02/01/ 2026)
(Tết dương lịch 01/01/2026)
- Tuần 3: Những con vật sống dưới nước              
 (Từ 05/01 - 09/01/2026) 
- Tuần 4: Một số loài chim và côn trùng                  
(Từ 12/01-16/01/2026)
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	64. Trẻ biết phối hợp tay  -mắt trong vận động: 
- Ném xa bằng 1 tay
-Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	- Ném xa bằng 1 tay
- Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay
+ Ném trúng đích bằng một tay
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang,
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	65. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi...
 
	Hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi, không nói chuyện, không đùa nghịch trong khi ăn…
	Các hoạt động trong ngày
	

	66.Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở :
 Chấp nhận: vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi giày dép khi đi học. Biết nói với người lớn khi đau, chảy máu






	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khoẻ
- Lợi ích của việc giữ gìn thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
- Chấp nhận: Vệ sinh rang miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, đi giầy khi đi học.
 Thể hiện bằng lời nói nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

	+  Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	                                                          PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	67. Trẻ biết thu nhập thông tin về những con vật bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo khi xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.
 
	- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.

	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.              
+ Động vật sống trong rừng.                            + Động vật sống dưới nước.                             + Một số loài chim  - côn trùng
	

	68.Trẻ biết nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của con vật khi được hỏi.
	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật thuộc với môi trường sống của chúng ta.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật.
	- Hoạt động học. Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	
	
	
	

	69. Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: Dài hơn- ngắn hơn, Cao hơn/ thấp hơn,

	- Nhận biết cao hơn/ thấp hơn So sánh 2 đối tượng về kích thước
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết cao hơn, thấp hơn
+ So sánh chiều dài của 2 đối tượng
	

	70. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
	- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 4, đếm theo khả năng.
	

	71. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	- Hoạt động học:
+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	72. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày thành lập quan đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch qua trò chuyện, video, tranh ảnh.
	- Ngày thành lập quan đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch.
	- Chơi, HĐ theo ý thích.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	73. Trẻ nói được rõ các tiếng
 
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	74. Trẻ biết nói đủ nghe không li nhí.
 
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	75. Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Ong và bướm, chú gà trống nhỏ, Thỏ trắng, Rong và cá.
+ Truyện : Thỏ trắng biết lỗi, + Bác gấu đen và hai chú thỏ.
+ Gà trống và Vịt Bầu; 
+ Chú Vịt xám

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	76. Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
	- Cử chỉ lời nói lễ phép (Chào hỏi, cảm ơn)
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	77. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.
	- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.
	- Trò chuyện hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	78. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc
	- Hoạt động học 
+ Hát: Cá vàng bơi; 
+ Chú mèo; Gà trống, mèo con và cún con.   
- Hát và vận động: 
+ Một con vịt                           Nghe hát: Con chim vành khuyên; Vì sao con mèo rửa mặt
+ TCAN: Ai nhanh nhất, tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi, 
	

	79. Trẻ vui sướng chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dạng...) của các tác phẩm tạo hình.
	- Chiêm ngưỡng các sản phẩm tạo hình, cầm, sờ và nói cảm nhận của mình  về sản phẩm tạo hình của bạn.
	- Hoạt động học:
+ Vẽ con cá dưới đầm Ao Châu            
+ Vẽ con ong                
+ Cắt, dán con vịt            
+ Nặn con rắn                              

	



                                                                                                                                           Người xây dựng



                                                                                                                                          Nguyễn Thị Bích Ngọc










	TỔ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3TA4
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                                         
                                                    


KẾ HOẠCH THÁNG 01
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN


	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật       
     (4 tuần)
- Tuần 1: Vật nuôi trong gia đình                                      (Từ 22/12 - 26/12/2024)   
Ngày Thành lập QĐND VN 22/12 
- Tuần 2: Những con vật sống trong rừng              
 (Từ 29/12/2024 - 02/01/ 2026)
(Tết dương lịch 01/01/2026)
- Tuần 3: Những con vật sống dưới nước              
 (Từ 05/01 - 09/01/2026) 
- Tuần 4: Một số loài chim và côn trùng                  
(Từ 12/01-16/01/2026)
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	61. Trẻ biết phối hợp tay  -mắt trong vận động: 
- Ném xa bằng 1 tay
- Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	- Ném xa bằng 1 tay
- Ném trúng đích bằng một tay
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang, hàng dọc.
	Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay
+ Ném trúng đích bằng một tay
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hang ngang,
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc.

	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	62. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi...
 
	Hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đung sôi, không nói chuyện, không đùa nghịch trong khi ăn…

	Các hoạt động trong ngày
	

	63.Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
 Chấp nhận: vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi giày dép khi đi học. Biết nói với người lớn khi đau, chảy máu






	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khoẻ
- Lợi ích của việc giữ gìn thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
- Chấp nhận: Vệ sinh rang miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, đi giầy khi đi học.
 Thể hiện bằng lời nói nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	+  Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	                                                          PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	64. Trẻ biết thu nhập thông tin về những con vật bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo khi xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.


	- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật.

	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.              
+ Động vật sống trong rừng.                            + Động vật sống dưới nước.                             + Một số loài chim  - côn trùng
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	65. Trẻ biết nhận dạng và gọi tên các hình: Hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật

	- Nhận biết gọi tên các hình: Hình tròn, hình tam giác
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết hình tròn, hình tam giác
+ Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật
	

	66. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau
	- Hoạt động học:
+ So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3
	

	67. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4

	- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 4, đếm theo khả năng
	

	c) Khám phá xã hội
	

	68. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch qua trò chuyện, video, tranh ảnh.

	- Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tết dương lịch.
	- Chơi, HĐ theo ý thích.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	69. Trẻ nói được rõ các tiếng
 
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	70. Trẻ biết nói đủ nghe không li nhí.
 
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.


	- Trò chuyện hàng ngày
	

	71. Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Ong và bướm, chú gà trống nhỏ, Thỏ trắng, Rong và cá.
+ Truyện: Thỏ trắng biết lỗi, 
+ Bác gấu đen và hai chú thỏ.
+ Gà trống và Vịt Bầu; 
+ Chú Vịt xám

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	72. Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
	- Cử chỉ lời nói lễ phép (Chào hỏi, cảm ơn)
	- Trò chuyện hàng ngày
	

	73. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.

	- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi.
	- Trò chuyện hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	74. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của bài hát, bản nhạc
	- Hoạt động học 
+ Hát: Cá vàng bơi; 
+ Chú mèo; Gà trống, mèo con và cún con.   
- Hát và vận động: 
+ Một con vịt                           Nghe hát: Con chim vành khuyên; Vì sao con mèo rửa mặt
+ TCAN: Ai nhanh nhất, tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi.

	

	75. Trẻ vui sướng chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dạng...) của các tác phẩm tạo hình.
	- Chiêm ngưỡng các sản phẩm tạo hình, cầm, sờ và nói cảm nhận của mình  về sản phẩm tạo hình của bạn.
	- Hoạt động học:
+ Vẽ con cá dưới đầm Ao Châu            
+ Vẽ con ong                
+ Cắt, dán con vịt            
+ Nặn con rắn                              
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